
 

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LỘC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Số:        /TB-TTYT Bảo Lộc, ngày          tháng 02 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Về việc mời chào giá vật tư, hóa chất thông thường 

Kính gửi: Quí công ty  

Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc có nhu cầu mua vật tư y tế, hóa chất thông 

thường để phục vụ công tác khám chữa bệnh, danh mục và yêu cầu kỹ thuật theo 

bảng phụ lục kèm theo. 

Kính đề nghị các đơn vị cung cấp quan tâm gửi Hồ sơ báo giá, bao gồm các 

tài liệu: 

1. Bảng báo giá kèm theo các tài liệu liên quan đến sản phẩm (phân loại trang 

thiết bi y tế, phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT và các tài liệu liên quan) 

2. Các giấy tờ chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (Giấy đăng ký doanh 

nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm 

quyền cấp) 

Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc thông báo để các đơn vị cung cấp tài  liệu 

yêu cầu trên thời gian trước 15 giờ ngày 24/02/2023. 

Quý Công ty gửi báo giá file excel đến địa chỉ mail: 

nghiepvubaoloc@gmail.com và bản giấy có ký tên, đóng dấu về Trung tâm Y tế TP, 

Bảo Lộc, số 10 Đinh Tiên Hoàng, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quí vị./. 

Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- Lưu: VT, KHNV&DS. 

 

 

 

 

 

 

             Nguyễn Minh Hòa 

 

 

 

 

 



DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ 

 

STT Danh mục hàng hóa 
Quy cách 

đóng gói 
 Đơn vị  

 Nhóm 

kế 

hoạch  

 Số 

lượng kế 

hoạch  

1 
Acid dùng trong trám 

răng 
Tuýp / 5ml Lọ 

 Nhóm 

6  
             1  

2 
Băng cuộn 0,09 m x 

2,5m 

05 cuộn/ 

gói 
Cuộn 

 Nhóm 

5  
         200  

3 
Bơm tiêm 1 ml, kim các 

cỡ 
1 chiếc/ túi Cái 

 Nhóm 

5  
      2,000  

4 
Bơm tiêm 20 ml, kim 

các cỡ 
1 chiếc/ túi Cái 

 Nhóm 

5  
         100  

5 Bơm tiêm 5ml 1 chiếc/ túi Cái 
 Nhóm 

5  
      3,000  

6 Bông ráy tai người lớn Túi 100 cái Cái 
 Nhóm 

5  

     

10,000  

7 
Bông y tế thấm nước 

100 gam 

100gram/ 

gói 
Gói 

 Nhóm 

5  
         200  

8 
Bông y tế thấm nước 

500g  

Gói 

500gram 
Kg 

 Nhóm 

5  
           60  

9 

Chất nhuộm màu 

Papanicolau orange OG 

- 6  

500ml/ 

chai 
Chai 

 Nhóm 

6  
             1  

10 
Chất nhuộm màu 

Papanicoulaou EA 50 

500ml/ 

chai 
Chai 

 Nhóm 

6  
             1  



11 
Chất nhuộm mô tế bào 

Hematoxylin  

500ml/ 

chai 
Chai 

 Nhóm 

6  
             1  

12 
Chỉ không tan tổng hợp  

số 3/0, kim tam giác 
H/ 24 tép Tép 

 Nhóm 

5  
           48  

13 
Chỉ tan chậm tự nhiên 

số 4/0, không kim 
H/ 24 tép Tép 

 Nhóm 

5  
         120  

14 Chỉ tơ phẫu thuật Túi 1 Lọ Lọ 

 Không 

phân 

nhóm  

             2  

15 Chổi đánh bóng răng 
Hộp / 144 

cái 
Cái 

 Nhóm 

6  
           20  

16 Cồn 70 độ Can 30 lít lít 
 Nhóm 

5  
           60  

17 
Cuvette dùng máy sinh 

hóa 

250 

cái/thùng 
Thùng 

 không 

phân 

nhóm  

             3  

18 Đầu Côn Vàng 
Gói/ 1000 

cái 
Cái 

 Nhóm 

6  
      1,000  

19 Dầu soi kính hiển vi 
500ml/ 

chai 
Chai 

 Nhóm 

6  
             1  

20 Dây garo Túi 10 cái Cái 
 Nhóm 

5  
           30  

21 Đè lưỡi gỗ  
Hộp 100 

que 
Cái 

 Nhóm 

6  
      7,000  

22 Diêm sa 
500ml/ 

chai 
Chai 

 Nhóm 

5  
             1  



23 

Dung dịch Khử khuẩn 

Mức độ Cao ortho-

Phthalaldehyde , can  ≥ 

3,78L 

Can 3,78 

lít 
Can 

 Nhóm 

3  
             6  

24 

Dung dịch khử khuẩn và 

làm sạch bề mặt trong 

phòng thí nghiệm ≥ 

710ml 

Chai 

710ml 
Chai 

 Nhóm 

3  
 1  

25 
Dung dịch sát khuẩn tay 

nhanh  chai ≥ 500ml 

Chai 

500ml 
Chai 

 không 

phân 

nhóm  

 10  

26 

Dung dịch tẩy rửa dụng 

cụ y tế hoạt tính 

enzyme, can ≥ 1 lít  

Can 1 lít can 

 Nhóm 

1 

  

             4  

27 
Gạc tiệt trùng 5 x 6.5 

cm x 12 lớp 

10 miếng/ 

gói 
Miếng 

 Nhóm 

5  
      1,000  

28 
Gạc y tế tiệt trùng 10 x 

10 cm x 8 lớp 

10 miếng/ 

gói 
Miếng 

 Nhóm 

5  
      2,000  

29 Găng tay tiệt trùng Hộp 50 đôi Đôi 
 Nhóm 

5  
         200  

30 
Găng tay y tế, có bột - 

Size các cỡ 
Hộp 50 đôi Đôi 

 Nhóm 

5  

     

10,000  

31 Gel bôi trơn 1 tuyp/hộp Tuýp 
 Nhóm 

6  
           10  

32 
Giấy in nhiệt 57 x 

20mm 
Túi 1 cuộn Cuộn 

 Nhóm 

6  
         100  

33 Giấy y tế Túi 1 Kg Kg 
 Nhóm 

6  
           40  

34 

Hộp an toàn đựng bơm 

và kim tiêm đã qua sử 

dụng, loại  

Bịch 50 cái Cái 
 Nhóm 

5  
           20  



35 
Keo dán (Xi măng hàn 

răng) ≥ 6g 
Tuýp / 5ml lọ 

 Nhóm 

6  
             1  

36 
Khăn choàng giấy dùng 

trong nha khoa 

100 cái/ 

gói 
Cái 

 Nhóm 

6  
         200  

37 
Khẩu trang 3 lớp không 

tiệt trùng  
50 cái/ hộp Cái 

 Nhóm 

5  

     

15,000  

38 Kim nha khoa 
Hộp 100 

cái 
Cái 

 Nhóm 

1  
         500  

39 
Kim tiêm sử dụng 1 lần, 

23G 

10000 

chiếc/kiện 
Cái Nhóm 5       2,000  

40 Lam kính 7102  
Hộp/ 72 

miếng 
Hộp 

 Nhóm 

6  
           10  

41 Lam kính 7105  
Hộp/ 72 

miếng 
Hộp 

 Nhóm 

6  
             2  

42 
Lọ đựng mẫu PS 55ML 

nắp đỏ có nhãn 

100 Lọ/ 

Bịch 
Lọ 

 Nhóm 

5  
      6,000  

43 Lọ đựng phân nắp vàng 
100 Lọ/ 

Bịch 
Lọ 

 Nhóm 

5  
         200  

44 Lưỡi dao mổ các số 
Hộp 100 

cái 
Cái 

 Nhóm 

6  
         100  

45 Ống hút điều kinh 1 cái/bịch Cái 
 Nhóm 

5  
         100  

46 Ống hút nước bọt nhựa 
100 cái/ 

gói 
Cái 

 Nhóm 

6  
         800  

47 Ống nghiệm EDTA 2ml 
2,400 Ống/ 

Thùng 
Cái 

 Nhóm 

5  
      4,000  

48 
Ống nghiệm Heparin  ≥ 

2ml nắp đen 

2,400 Ống/ 

Thùng 
Ống 

 Nhóm 

5  
         500  



49 Sò đánh bóng 
Hộp / 200 

viên 
Viên 

 Nhóm 

6  
           30  

50 

Vật liệu trắm răng 

composite đặc các màu 

≥ 3g 

Tuýp/3g Tuýp 
 Nhóm 

6  
             2  

51 
Vật liệu trám răng 

Composite lỏng ≥ 2g 
Tuýp / 2g Ống 

 Nhóm 

6  
             2  

 Tổng cộng: 51 khoản     
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